
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,075.17 -0.27% 6.76%
VN30 1,066.33 -0.51% 6.08%
HNX 222.81 0.67% 8.52%
UPCOM 82.05 0.47% 14.52%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -431.30
Tổng GTGD (tỷ) 19,019.10 -1.62% 120.74%

INTRADAY VNINDEX 31/5/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH
E1VFVN30 18,410 0.88% 6.23%
FUEMAV30 12,620 -0.39% 5.87%
FUESSV30 13,100 -0.15% 4.97%
FUESSV50 16,370 -2.79% 16.51%
FUESSVFL 16,250 -1.40% 13.24%
FUEVFVND 22,750 0.93% 1.56%
FUEVN100 13,710 0.44% 5.87%

VN30F2312 1,058 -0.33%
VN30F2309 1,056 -0.70%
VN30F2307 1,059 -0.47%
VN30F2306 1,063 -0.52%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 30,887.88 -1.41% 18.37%
Shanghai 3,204.56 -0.61% 3.73%
Kospi 2,577.12 -0.32% 15.24%
Hang Seng 18,234.27 -1.94% -7.82%
STI (Singapore) 3,158.80 -0.90% -2.85%
SET (Thái Lan) 1533.54 -0.08% -8.19%
Dầu Brent ($/thùng) 71.89 -2.46% -16.32%
Vàng ($/ounce) 1,956.95 -1.07% 7.16%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 3.98% 21 -99
Lãi suất tiết kiệm 12T 7.20% 0 -20
TPCP - 5 năm 2.81% 1 -198
TPCP - 10 năm 3.05% -1 -185
USD/VND 23,700 0.21% -0.25%
EUR/VND 25,516 -1.61% -0.56%
CNY/VND 3,374 -0.35% -3.19%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
31/5/2023

Chiều 31/5, các sàn chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ, do lo ngại rằng các nhà
lập pháp thuộc đảng Cộng hòa có thể bỏ phiếu bác bỏ thỏa thuận nâng trần nợ của
Mỹ.

Tháng 5/2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 45,1 
nghìn tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: vốn Trung ương quản lý 
đạt 8,8 nghìn tỷ đồng, tăng 28,4%; vốn địa phương quản lý 36,3 nghìn tỷ đồng, tăng 
15,8%.

Ngày thực hiện

Hôm nay, thị trường chỉ giữ được sắc xanh le lói đầu phiên sáng, sau đó bên bán 
chiếm ưu thế kéo VNIndex giảm điểm trong suốt thời gian còn lại. GTGD giảm nhẹ 
nhưng khối lượng giao dịch nhiều  hơn 1 triệu cổ phiếu so với phiên hôm qua.
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 94,000     -0.53% 1.51% 716,970           776,594            
BID 44,000     0.46% 1.15% 1,449,860        1,388,990         
CTG 28,000     -0.18% 0.90% 5,292,738        6,270,187         
TCB 29,950     -0.83% 0.50% 6,218,970        6,672,858         
VPB 19,300     -0.77% -0.52% 12,003,044      17,516,712      
MBB 18,600     -0.80% 0.00% 11,533,415      17,960,337      
HDB 18,400     -2.13% -0.54% 3,353,987        4,487,299         
TPB 25,000     3.73% 6.38% 19,075,697      13,148,256      
STB 27,700     0.00% 1.09% 38,612,095      26,622,670      
VIB 21,400     0.47% 1.90% 12,031,255      12,268,486      
ACB 25,400     0.79% 0.99% 43,232,054      36,637,019      
NVL 13,500     1.12% 1.89% 52,537,096      65,670,673      
BCM 78,000     0.00% 1.30% 76,941              162,450            
PDR 14,600     0.69% 6.96% 20,493,483      22,863,523      
GAS 92,800     -0.11% 0.32% 809,475           789,640            
POW 13,650     0.00% 1.11% 20,507,072      26,142,147      
PLX 37,500     -1.06% 0.54% 1,534,125        1,776,357         
VIC 52,000     -0.76% -1.14% 3,191,350        3,790,339         
VHM 53,500     -2.55% -1.83% 2,229,721        2,640,552         
VRE 27,100     -2.17% -1.99% 8,114,347        8,526,357         
VNM 66,100     -0.60% -0.30% 2,794,395        3,170,947         
MSN 72,000     -1.10% 0.28% 1,326,040        1,677,966         
SAB 158,000  1.28% -0.32% 301,958           438,589            
BVH 43,500     -0.68% -2.14% 1,182,867        1,639,125         
VJC 97,500     -1.02% -0.91% 847,883           714,871            
FPT 84,100     0.12% 3.44% 1,327,077        1,451,311         
MWG 39,200     -0.51% 3.29% 4,888,236        4,577,679         
GVR 18,200     -1.09% 13.04% 6,558,986        6,796,702         
SSI 23,150     -0.86% 1.98% 31,352,478      37,026,119      
HPG 21,200     -0.70% -0.47% 24,743,862      31,318,351      
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Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

GAS: Sau khi hoàn thành, Kho LNG Thị Vải sẽ có quy mô lớn nhất Việt Nam 
hiện nay, có công suất của Giai đoạn 1 là 1 triệu tấn khí/năm, sau đó mở rộng 
lên 3 - 6 triệu tấn/năm.
VIC: Theo Chủ tịch HĐQT VIC, dự kiến hết năm 2024, mọi việc theo đúng kế 
hoạch cộng với việc tối ưu về chi phí thì VinFast có thể hòa vốn. Đến năm 2025 
thì bắt đầu có lãi.
SAB: Q1/2023, biên lãi gộp của Sabeco đã được cải thiện đáng kể lên 30,7% từ 
mức 29,6% cùng kỳ năm ngoái và 27,8% của quý trước.

VJC: Vietjet muốn phát hành riêng lẻ 2,000 tỷ đồng trái phiếu. Cụ thể, Vietjet 
sẽ phát hành trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng với kỳ hạn 60 tháng (5 
năm). Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không 
có tài sản bảo đảm. Lãi suất cố định tối đa là 12%/năm cho hai kỳ tính lãi đầu 
tiên.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

NVL: Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm việc trực tiếp với Chủ tịch 
Novaland Bùi Thành Nhơn về việc tháo gỡ các dự án tại Đồng Nai

VCB: Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản chấp thuận việc Ngân hàng 
TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) tăng vốn điều lệ từ 47.325 tỷ 
đồng lên 55.891 tỷ đồng, theo phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ 
nguồn lợi nhuận còn lại năm 2019, 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông 
qua.

Nội dung

Xuất khẩu gạo tăng đột biến;

Trung Quốc xuất khẩu xe ra toàn cầu nhiều hơn Nhật Bản;

Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước 5 tháng tăng 18,4%;

Doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc đối mặt kiện tụng yêu cầu bán tài sản để trả nợ.

Hàn Quốc cắt thuế nhập khẩu với một số loại thực phẩm;

Thêm loạt thị trường bất động sản xuất hiện tình trạng cắt lỗ lên tới 50%;
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